

Lớp : 1008D03A (Đại học Giáo dụcTiểu học A - 2010  - 2014) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TH2210
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2
	01
	01
	25
	07g00
	04/12/13
	A6101

	2
	TH2210
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2
	02
	02
	24
	07g00
	04/12/13
	A6102

	3
	TH2212
	Chuyên đề PPDH Tiếng Việt
	01
	01
	25
	07g00
	06/12/13
	A6101

	4
	TH2212
	Chuyên đề PPDH Tiếng Việt
	01
	02
	24
	07g00
	06/12/13
	A6102

	5
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	01
	01
	25
	07g00
	09/12/13
	A6101

	6
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	01
	02
	24
	07g00
	09/12/13
	A6102

	7
	TH2244
	Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học
	01
	01
	25
	07g00
	11/12/13
	A6101

	8
	TH2244
	Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học
	02
	02
	24
	07g00
	11/12/13
	A6102

	9
	TH2252
	PP công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	01
	01
	25
	07g00
	13/12/13
	A6101

	10
	TH2252
	PP công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	02
	02
	24
	07g00
	13/12/13
	A6102

	11
	TH2326
	PPDH Toán học ở tiểu học 2
	01
	01
	25
	07g00
	16/12/13
	A6101

	12
	TH2326
	PPDH Toán học ở tiểu học 2
	02
	02
	24
	07g00
	16/12/13
	A6102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
Lớp : 1008D03B (Đại học Giáo dục Tiểu học B - 2010  - 2014) Khoa:  GDTH & Mầm non
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TH2210
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2
	01
	01
	28
	07g00
	04/12/13
	A6203

	2
	TH2210
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2
	02
	02
	28
	07g00
	04/12/13
	A6204

	3
	TH2212
	Chuyên đề PPDH Tiếng Việt
	01
	01
	28
	07g00
	06/12/13
	A6203

	4
	TH2212
	Chuyên đề PPDH Tiếng Việt
	02
	02
	28
	07g00
	06/12/13
	A6204

	5
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	01
	01
	28
	07g00
	09/12/13
	A6203

	6
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	02
	02
	28
	07g00
	09/12/13
	A6204

	7
	TH2244
	Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học
	01
	01
	28
	07g00
	11/12/13
	A6203

	8
	TH2244
	Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học
	02
	02
	28
	07g00
	11/12/13
	A6204

	9
	TH2252
	PP công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	01
	01
	28
	07g00
	13/12/13
	A6203

	10
	TH2252
	PP công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	02
	02
	28
	07g00
	13/12/13
	A6204

	11
	TH2326
	PPDH Toán học ở tiểu học 2
	01
	01
	28
	07g00
	16/12/13
	A6203

	12
	TH2326
	PPDH Toán học ở tiểu học 2
	02
	02
	28
	07g00
	16/12/13
	A6204


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
Lớp : 1008D05A (Đại học Giáo dục Mầm non - 2010  - 2014) Khoa:  GDTH & Mầm non
	  STT
	  Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	 MN2209
	Múa và phương  pháp dạy múa
	01
	01
	26
	07g00
	04/12/13
	A10102

	2
	 MN2209
	Múa và phương  pháp dạy múa
	01
	02
	25
	07g00
	04/12/13
	A10103

	3
	 MN2242
	Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non
	01
	01
	26
	07g00
	06/12/13
	A10102

	4
	 MN2242
	Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non
	01
	02
	25
	07g00
	06/12/13
	A10103

	5
	 MN2244
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
	01
	01
	26
	07g00
	09/12/13
	A10102

	6
	 MN2244
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
	01
	02
	25
	07g00
	09/12/13
	A10103

	7
	 MN2349
	Lý luận và PP Phòng chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em
	01
	01
	26
	07g00
	11/12/13
	A10102

	8
	 MN2349
	Lý luận và PP Phòng chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em
	01
	02
	25
	07g00
	11/12/13
	A10103

	9
	 MN2351
	Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em
	01
	01
	26
	07g00
	13/12/13
	A10102

	10
	 MN2351
	Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em
	01
	02
	25
	07g00
	13/12/13
	A10103


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
Lớp : 1008D23A (Đại học Sư phạm  Sinh học A - 2010  - 2014) Khoa:  Khoa học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH2236
	Kỹ thuật di truyền
	01
	01
	21
	07g00
	04/12/13
	A6103

	2
	SH2236
	Kỹ thuật di truyền
	01
	02
	20
	07g00
	04/12/13
	A6104

	3
	SH2239
	Nuôi cấy mô và TB thực vật
	01
	01
	21
	07g00
	06/12/13
	A6103

	4
	SH2239
	Nuôi cấy mô và TB thực vật
	01
	02
	20
	07g00
	06/12/13
	A6104

	5
	SH2240
	Nuôi cấy mô và TB động vật
	01
	01
	21
	07g00
	09/12/13
	A6103

	6
	SH2240
	Nuôi cấy mô và TB động vật
	01
	02
	20
	07g00
	09/12/13
	A6104

	7
	SH2431
	Sinh học phát triển
	01
	01
	21
	07g00
	11/12/13
	A6103

	8
	SH2431
	Sinh học phát triển
	01
	02
	20
	07g00
	11/12/13
	A6104

	9
	SH2434
	PPDH Sinh học
	01
	01
	21
	07g00
	13/12/13
	A6103

	10
	SH2434
	PPDH Sinh học
	01
	02
	20
	07g00
	13/12/13
	A6104


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
Lớp : 1008D23B (Đại học Sư phạm  Sinh học B (đC) - 2010  - 2014) Khoa:  Khoa học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	SH2236
	Kỹ thuật di truyền
	01
	
	5
	07g00
	04/12/13
	A6105

	2
	SH2239
	Nuôi cấy mô và TB thực vật
	01
	
	5
	07g00
	06/12/13
	A6105

	3
	SH2240
	Nuôi cấy mô và TB động vật
	01
	
	5
	07g00
	09/12/13
	A6105

	4
	SH2431
	Sinh học phát triển
	01
	
	5
	07g00
	11/12/13
	A6105

	5
	SH2434
	PPDH Sinh học
	01
	
	5
	07g00
	13/12/13
	A6105


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
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